
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

Tổng cộng 3.655.100.881.221

1 1000336805 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUỶ BỘ HẢI HÀ
Số nhà 132, tổ dân phố số 6, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng 
Yên

       2.200.031.564.322 

2 0101956602 CÔNG TY CỔ PHẦN BIDGROUP
D2, lô C, D11, khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, 
TP Hà Nội

          332.464.053.149 

3 1001057106
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY 
DỰNG 379

Lô 1-2DV, khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

          308.158.919.710 

4 0109717606
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN 
THANH THÁI BÌNH

Lô L19/LK2 thuộc Dự án phát triển nhà ở khu dân cư, 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

          435.773.403.039 

5 1000351049
Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Công Nghiệp Tàu 
Thuỷ Nguyễn Văn Tuấn

Thôn Dương Liễu 3, Xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên             35.804.422.850 

6 1001277662 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN T&B
Số nhà 436 đường 3 tháng 2, TDP Bao Trình, Xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên

            28.731.745.928 

7 1001254062 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN DIÊM ĐIỀN
Số 01 Đồng Miễu, thôn Bao Trình, Xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên

            27.819.006.233 

8 1001277870
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐẠI DƯƠNG 
XANH

Số nhà 436 đường 3 tháng 2, TDP Bao Trình, Xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên

            22.692.039.102 

9 1000972462 Công ty TNHH vận tải biển Ngọc Hiếu Số nhà 129, khu 6, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên             21.891.687.989 

10 1000214081 Xí nghiệp Dệt Hồng Quân Km3 Đường 10 P.Quang Trung,  tỉnh Hưng Yên             21.760.489.381 

11 1000374656 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ANH TÚ Số nhà 129, khu 6, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên             12.112.374.461 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-HYE ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thuế tỉnh Hưng Yên)
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

12 1000412855
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG 
NGHIỆP TÀU THUỶ DIÊM ĐIỀN

Số 423, tổ dân phố số 1, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên             11.375.786.581 

13
0303962172-

001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG PHÁT

Lô A1, Khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải, Xã Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên

            10.422.704.550 

14 1000214814
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
SÔNG HỒNG

Số 11, phố Lý Thường Kiệt, tổ 7, Phường Thái Bình, 
tỉnh Hưng Yên

            10.054.841.489 

15 1000440901 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN THÁI CONECO
Lô B3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Bùi 
Viện, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

            10.035.428.769 

16 1001231393 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MANDA CONS
Cầu Trà Lý 2, thôn Tân Tiến, Xã Đông Thái Ninh,  tỉnh 
Hưng Yên

              9.458.014.453 

17 1000416017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU DATEX

Lô A4, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

              8.655.344.391 

18 1000384069
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU DACUTEX

Lô diện tích 14.853m2, Cụm công nghiệp Phong Phú, 
đường Quách Đình Bảo, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên

              8.583.588.204 

19 1000832458
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM 
PHƯƠNG THÁI BÌNH

Số nhà 169, phố Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

              8.296.236.605 

20 1000334565
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XƠ POLYESTER  
THÁI BÌNH

Lô B3, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

              8.281.053.149 

21 1000332906 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CƯỜNG
Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

              7.431.918.340 

22 1000266072
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI MAI VƯỢNG

Số nhà 259, đường Lê Quý Đôn, Phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên

              6.064.463.418 

23 1000333000
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 
THÀNH CÔNG

Tầng 5, khu Trung tâm thương mại và Dịch vụ Quang 
Trung, P.Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

              5.492.293.363 

24
0101058616-

001
CN Công ty TNHH TM&XDCT Đăng Minh tại Thái 
Bình

Đ.Trần Phú, Công viên phía Bắc 30/6, P.Tiền Phong, 
tỉnh Hưng Yên

              5.449.616.372 

25
0101126778-

006
CN Cty CP PTĐT Hà Nội tại TB-NM gạch GRANITE 
Long Hầu HDI

Xã Đông Lâm, Xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên               5.000.000.000 

26 1000213881
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ 
THÁI BÌNH

Tổ 5, Phường Trà Lý,  tỉnh Hưng Yên               4.251.138.394 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

27 1000214772 Xí nghiệp cơ khí Phương Đông
Lô 2, đường Trần Thị Dung, khu CN Phúc Khánh, 
Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

              3.746.655.222 

28 1001274044 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ
Số 4, phố Kim Đồng, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên

              3.561.811.515 

29 1000445466
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  & XÂY DỰNG TÂN 
PHÚ

Lô số 4/02, Khu 2, Khu đô thị Trần Hưng Đạo, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

              3.002.514.890 

30 0201172009 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HÙNG DŨNG Số 5 Tân Hợp, Phường Dương Kinh, TP Hải Phòng               2.935.067.639 

31 1001008331
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HỒNG MAI

Nhà ông Trung, Thôn Đông, Xã Ái Quốc, tỉnhHưng Yên               2.676.754.718 

32 1000348102
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI  
HOÀNG GIANG

Số nhà 120, tổ dân phố số 5, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng 
Yên

              2.673.878.980 

33 1000213779 Xí nghiệp vận tải thuỷ Liên Giang Xóm 4 xã Hoàng Diệu,  tỉnh Hưng Yên               2.673.707.970 

34 0101205275 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quang Minh Số 1, đường Thanh Niên, Phường Ba Đình, TP Hà Nội               2.664.191.481 

35 1000339362 CÔNG TY TNHH PHÚ HÀ THÁI
Lô diện tích 25.731,7 m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, 
Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

              2.468.983.940 

36 1000339443 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN NGỌC ANH
Số 129 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên

              2.418.536.963 

37
0301466348-

004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT 
MỸ THÁI BÌNH

Đầm Việt Mỹ, thôn Lộc Ninh, Xã Nam Hưng(Hết hiệu 
lực), tỉnh Hưng Yên

              2.389.923.412 

38 1001120492
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU THÀNH ĐẠT 
THÁI BÌNH

Số nhà 04, ngõ 01, đường Nguyễn Danh Đới, tổ 3, 
Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

              2.286.154.740 

39 1000332857
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

Cụm công nghiệp Trà Lý, Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên               2.271.740.681 

40 1000420278 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH
Lô DT đường Nguyễn Mậu Kiến, khu công nghiệp Phúc 
Khánh, Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

              2.027.635.517 

41 1000217928 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÁI BÌNH
Km 4+500, Đường Hùng Vương, Phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên

              1.922.448.191 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

42 0106475412 CÔNG TY CỔ PHẦN FEBECOM Số 99 Phố Nhật Chiêu, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội               1.878.268.289 

43 1001122154 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 576
Số nhà 499, đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

              1.633.332.538 

44 0106055577
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH 
THÁI BÌNH

Thửa đất số 266, khu D, đường Nguyễn Văn Năng, 
Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

              1.610.947.686 

45 0601253781
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH NAM ĐIỀN NAM 
ĐỊNH

Số 40, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, 
tỉnh Hưng Yên

              1.566.607.973 

46 1000882459
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÚC TÀI LỘC

Thôn Duyên Trang Tây, Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng 
Yên

              1.508.766.674 

47 1000255881
Công Ty TNHH Vận Tải  Và Xây Dựng Công Trình 
Thái  Sơn

Lô B2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Thái Bình,  tỉnh Hưng Yên

              1.361.146.611 

48 0106604428
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ 
ĐÔ THỊ HOÀNG HUY

Toà lâu đài, xóm 8, Thôn Tân Trào, Xã Hưng Phú, tỉnh 
Hưng Yên

              5.826.941.789 

49 1000870936
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
THANH XUÂN

Số 603, đường Lý Bôn, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 
Yên

              1.163.781.477 

50 1000214941
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 
THÁI BÌNH.

Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 105, tổ dân phố số 4, 
Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên

              1.127.658.432 

51 1000234641 Công ty TNHH Thiên Đông Lô 2 Khu Công Nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Hưng Yên               1.102.144.359 

52 1000214282 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 27/7
Lô diện tích 1.017 m2, đường Trần Quang Khải, 
Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

              1.024.349.911 

53 1000333057 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
Số 02, đường Quách Đình Bảo, Phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên

                 931.443.354 

54 1001097853 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM 316
Số 54C, đường Phạm Thế Hiển, tổ 8, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 925.846.008 

55 1000352370 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGUYÊN
Số nhà 13, ngõ 38, phố Bồ Xuyên, tổ 1, Phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên

                 865.177.503 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

56 1001008324 Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thái Hà
Nhà ông Kết, thôn Việt Yên, Xã Diên Hà, tỉnh Hưng 
Yên

                 833.562.898 

57 1000331331 Công ty ắc qui KORNAM
Khu Công nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên

                 811.437.786 

58
0101965759-

001
CÔNG TY CỔ PHẦN BB VITAL HOLDINGS-CHI 
NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

Lô diện tích 5990m2, Thôn Đức Cơ, Xã Đồng Châu, 
tỉnh Hưng Yên

                 745.984.579 

59 1001001022
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ 
KHÍ NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH

Số nhà 38, đường Kỳ Đồng, tổ 5, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 615.078.681 

60 1001223554 CÔNG TY TNHH MAY H2T Thôn Đồng Vân, Xã Quang Lịch,  tỉnh Hưng Yên                  599.803.559 

61 1001109097
CÔNG TY TNHH ĐTPT VÀ XÂY DỰNG NAM 
KHÁNH

Số nhà 404, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân phố số 3, 
Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên

                 491.246.268 

62 1001207577 CÔNG TY TNHH GIÀY XUẤT KHẨU DUYÊN HẢI Thôn Văn Quan, Xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên                  400.363.413 

63 0601074856
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 
TANG LỄ TRƯỜNG DƯƠNG

Số 496 đường Giải Phóng, Phường Thành Nam, tỉnh 
Ninh Bình

              3.432.707.130 

64 2300452787
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Dầu Khí Kinh 
Bắc

Số 119 đường Huyền Quang, Phường Kinh Bắc, tỉnh 
Hưng Yên

                 361.244.154 

65 1000358407 CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT
Lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (Phòng số 
01, tầng 3,, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 361.097.864 

66 1001104099 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DIỆP LÂM
Nhà ông Diệp, thôn Khả Tiến, Xã Diên Hà, tỉnh Hưng 
Yên

                 347.947.058 

67 0101721495
Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Hoàng 
Gia

Số 9 ngách 448/195 tổ Liên Cơ, đường Hà Huy Tập, Xã 
Phù Đổng, TP Hà Nội

                 338.701.885 

68 1000349057
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH LÂM

Cụm Công nghiệp Phong Phú, đường Quách Đình Bảo, 
Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

                 314.294.893 

69 1000440637
Công ty CP cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn Thái 
Bình

Số 2 ngõ 274 đường Trần Thánh Tông, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 295.609.792 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
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70 1001251086
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 
EDUPASS

Số 568 phố Lê Thánh Tông, Phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên

                 268.779.297 

71 1000980382 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HẢI TIẾN
Nhà ông Trần Xuân Tiến, Khu thị tứ, Xã Bình Nguyên, 
tỉnh Hưng Yên

                 267.419.479 

72 1001070160 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW CITY
Số nhà 287, đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

                 265.196.052 

73 1001273890 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI BÌNH TDT
Số nhà 12 ngách 30/2 ngõ 482 đường Trần Hưng Đạo, 
Tổ 10, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 255.924.890 

74 1000398417 CÔNG TY TNHH LÂM QUYẾT
Lô đất diện tích 2.462,1 m2, thôn Đông Hải, Phường 
Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

                 255.603.780 

75 1000446251 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐÔNG BẮC BỘ
Đường Trần Quang Khải, tổ dân phố số 01, Phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

                 247.773.004 

76 1001245357
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH VƯỢNG 
PHÁT

Thôn Nam Hưng, Xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên                  244.651.990 

77 1000888651
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
THÁI HÀ THÀNH ĐẠT

Số 790, phố Lý Bôn, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên                  244.428.827 

78 1000421698
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT SÔNG NGÂN

Lô đất diện tích 9511,2 m2, xóm 1, thôn Bắc Đồng, Xã 
Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên

                 172.788.781 

79 1000348769
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VIỆT HÀ 
ANH

Lô đất diện tích 3.909,7 m2, đường Hoàng Văn Thái, 
Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

                 135.753.233 

80 1000426103
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SÔNG BIỂN 
SƠN LỘC

SN 216A, ngõ 15, khu An Bình, Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng 
Yên

                 128.936.148 

81 1000392743 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN SƠN Thôn Đông Hào, Xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên                  123.513.734 

82 1000266033 CÔNG TY TNHH  NHỰA PHÚ LÂM
Số nhà 127, phố Lê Quý Đôn, Tổ 14, Phường Thái Bình, 
tỉnh Hưng Yên

                 122.980.032 

83 1001302809 CÔNG TY TNHH CTH GROUP
Số nhà 12 đường Nguyễn Công Định, TDP số 9, Xã 
Thái Thụy,tỉnh Hưng Yên

                 102.355.741 

84 1001198668 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PEC GROUP
Số 91+ 93 đường Trần Phú, tổ dân phố số 15, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 101.180.971 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

85 1001263331
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MINH 
SANG 17

Thôn Thái Hạc, Xã Thư Vũ, Hưng Yên                    95.007.317 

86 1001103994
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
CHIẾN THẮNG 2016

Nhà ông Thắng, thôn Đông Xá, Xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên

                 396.683.275 

87 1001251135
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCA VIỆT NAM

Thôn Nội Thôn, Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên                    86.825.146 

88 1000422236 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỜNG NHIÊN
Đường 459, thôn Tân Học, Xã Đông Thái Ninh, tỉnh 
Hưng Yên

                   83.736.979 

89 1001267142 CÔNG TY TNHH TIỆN ÍCH THÁI BÌNH Thôn Xuân Thọ, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên                    75.645.846 

90 1000715176 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC SÔNG TRÀ
Số 01 Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên

                   74.729.781 

91 1000349427
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÁI 
BÌNH

Khu Đô thị Trái Diêm 1, thôn Đông, Xã Ái Quốc, tỉnh 
Hưng Yên

                   69.445.114 

92 1001213595
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG ANH 
THÁI BÌNH

Thôn Thanh Lương, Xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên                    67.164.147 

93 1001276965 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN HÀ
Số nhà 03/20 , ngõ 456 , đường Lê Thánh Tông, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                   58.651.304 

94 1001245413
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 
DUY KHÁNH

Thôn 2, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên                    55.206.791 

95 1001071118
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG ĐẮC PHÁT

Số nhà 02/82, phố Bùi Sỹ Tiêm, Phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên

                   54.644.125 

96 1000665567 Trường mầm non Tư thục Hoa Phượng
Số 02/04, đường số 7, tổ 03, KĐT 1, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                 398.457.449 

97 1001208080
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HƯNG THỊNH AN

Ngã 3 Thụy Liên, Thôn An Lệnh, Xã Thái Thụy, tỉnh 
Hưng Yên

                   46.390.749 

98 1001188444
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ 
TẦNG ĐÔ THỊ THÁI BÌNH

Số nhà 8/11, ngõ 490, đường Lê Thánh Tông, tổ 2, 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                   44.630.792 

99 1001229997
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&T

Đường Sa Cát, tổ 10, Phường Trà Lý,  tỉnh Hưng Yên                    42.126.766 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

100 1000108171 Xí nghiệp bao bì Cường thịnh Thị trấn Hưng Hà, Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên                    41.142.318 

101 1001270258 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG ZATA
Số 449, phố Lý Thái Tổ, Tổ 16, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                   40.809.673 

102 1000981379
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
TRẦN LONG ANH

Số 01, đường Nguyễn Tông Quai, tổ 13, Phường Trần 
Lãm, tỉnh Hưng Yên

                   36.968.590 

103 1001182731 CÔNG TY TNHH GIẦY ĐẠI LỘC Khu Nhân Cầu 3, Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên                    36.132.391 

104
0200122887-

002
CN Công ty CP nông nghiệp KTcao HP tại Thái Bình

Đường LTKiệt xã Trần Lãm, Phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên

                   31.368.075 

105 1000285050
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 
DỰNG VIỆT ANH

Số 738, đường Lê Thánh Tông, tổ 4, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                   30.305.049 

106
0314750934-

001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC 
HỢP KIM LC

Lô D đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Khánh, Phường 
Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

                   27.469.525 

107 1001136319 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TUẤN BẢO
Nhà ông Quyến, tổ dân phố Tống Thỏ Trung, Phường 
Trà Lý, tỉnh Hưng Yên

                   26.490.452 

108 1001234718 CÔNG TY CỔ PHẦN TH VẠN ĐẠT
Số 548 Lê Thánh Tông, Phường Trần Hưng Đạo,  tỉnh 
Hưng Yên

                   23.014.200 

109 1000339108
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN 
NUÔI THÁI BÌNH

Km 3+500, đường Hùng Vương, Phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên

            11.347.221.068 

110 1001190700
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN

Số 373, khu Cộng Hòa, Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên                    21.902.100 

111 1001312807
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ 
GIẢI TRÍ VIỆT NAM CDH

Số 5, ngõ 93, Thôn 3, Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên                    19.721.750 

112 1001189737 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG AT-GREEN
Nhà ông Hiển, thôn Lưu Đồn, Xã Đông Thụy Anh, tỉnh 
Hưng Yên

                   19.552.500 

113 1001020748
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU KIM 
NGÂN

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thôn Đồng Tu 2, Xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên

                   18.583.325 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

114 1000215342 Xí nghiệp Liên doanh men sứ thuỷ tinh Thái Bình xã Đông cơ, Xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên                    17.679.000 

115 1001217021
CÔNG TY TNHH ĐT & PT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TUẤN NGỌC

Thửa đất số 546, tờ bản đồ số 20, Thôn Quang Minh, 
Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

                   16.831.050 

116 1001247185 CÔNG TY CỔ PHẦN DUBAI CARE THÁI BÌNH Tổ 6, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên                    15.528.968 

117 1001226611
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTV KẾ 
TOÁN BÙI HƯỜNG

Số 506 Đường Long Hưng, Tổ 7, Phường Trà Lý,  tỉnh 
Hưng Yên

                   15.164.400 

118 1000124984 HTX Cơ khí Huyện Quỳnh Phụ
Khu 3 Thị Trấn Quỳnh côi, Xã Quỳnh Phụ,  tỉnh Hưng 
Yên

                   17.306.569 

119 1001190411
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHÚC VINH

Thôn Tô Đê, Xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên                    10.883.000 

120 1000574817 Trung tâm khuyến ngư Thái bình
Số 4 Đường Hoàng Diệu, Phường Lê Hồng Phong, 
Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

                   10.261.854 

121 1001183340 CÔNG TY TNHH GIÀY DUYÊN HẢI Thôn Văn Quan, Xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên                    10.014.422 

122 1001280947
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC 
DŨNG

Nhà ông Tâm, thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Cường, tỉnh 
Hưng Yên

                     9.774.136 

123 1001132191
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC 
PHÚC

Nhà ông Trần Văn Tâm, Thôn Phương La, Xã Tiên La, 
tỉnh Hưng Yên

                     9.650.164 

124 1001275545
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỨC 
TRUNG

Số nhà 17, Đường số 6, Tổ 23, Phường Trần Lãm, tỉnh 
Hưng Yên

                   36.050.000 

125 1000937958
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
THÁI GIA

Nhà ông Vũ Thái Thuy, Thôn Quang Trung, Xã Kiến 
Xương, tỉnh Hưng Yên

                     7.587.465 

126 1001257987
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
TRƯỜNG HỒNG PHÚC

Số 4, tổ 3, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trà Lý, 
tỉnh Hưng Yên

                     7.256.400 

127 1001211855
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HƯNG 
THỊNH PHÁT 1979

Số nhà 285, đường Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                     7.183.600 

128 1001290656 CÔNG TY TNHH QUANG HỒI
Nhà ông Quang, thôn Quyết Tiến, Xã Lê Quý Đôn, 
Hưng Yên

                     7.085.000 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

129 1001207224
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG AM T&T 136

Thôn Đại Lai 2, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên                      6.954.900 

130 1001266692
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ 
DỊCH VỤ TTM

LK5-K2 Khu đô thị 379, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 
Hưng Yên

                     6.925.200 

131 1001276690
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THANH 
YÊN

Nhà ông Long, thôn Ngô Xá, Phường Vũ Phúc, tỉnh 
Hưng Yên

                   40.120.065 

132 1001309025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG & GIAO THÔNG 
ARVION CONTS

Tầng 3, Số 5, Phố Quang Trung, Tổ dân phố số 1, 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                     6.500.000 

133 0108213370 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAMVIETCONS Khu Thị Độc, Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên                      9.560.000 

134 1000286463 Công ty Dệt may xuất khẩu Thanh An
Thôn Phương La xã Thái phương, Xã Tiên La,  tỉnh 
Hưng Yên

                     4.834.300 

135
0105800765-

001
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Công 
Trình Mới-Chi Nhánh Thái Bình

Số 364, đường Long Hưng, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên

                     4.826.200 

136 1000417765
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 
ĐÔNG DƯƠNG

Số nhà 292, khu 5, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên                      4.397.200 

137
0200493553-

002
CN công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đài Loan 
tại Thái Bình

Số 295, đường Lý Bôn, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên

                     4.316.300 

138 1001248005
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC 
HOÀNG ANH

Tổ 3 đường Đào Đình Luyện, Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng 
Yên

                     3.879.750 

139 1001288833 CÔNG TY TNHH TMDV SƠN VŨ
Số nhà 289, đường Bùi Viện, tổ dân phố Bắc Sơn, Xã 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

                   15.343.000 

140 1001319993
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Nhà bà Đặng Phạm Linh Chi, thôn Minh Khai, Xã Bắc 
Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên

                     3.727.500 

141
2600202548-

001
CN Công ty TNHH vải sợi Nghĩa Hưng tại Thái Bình

Thôn Phương La xã Thái Phương, Xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên

                     3.667.500 

142 1001245188
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI AN PHÁT CJSC

Số 17, ngõ 251 đường Nguyễn Du, Xã Quỳnh Phụ,  tỉnh 
Hưng Yên

                     3.627.300 

143 1001266773
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯƠNG 
MAI

Thôn Tài Giá, Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên                      3.627.300 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT  Số tiền thuế nợ 
 Ghi 
chú 

144 1001221726
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM 
THÀNH

Thôn Thanh Miếu, Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên                      3.625.500 

145 1000109672 Xí nghiệp Hồng Phú Thị an xã Phú sơn, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên                      3.521.992 

146 1001276203 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LIÊN HÀ THÁI
Nhà ông Nguyễn Hữu Đính, thôn Trà Linh, Xã Thái 
Thụy, tỉnh Hưng Yên

                     3.297.900 

147 1001277084
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ QUÝ 
ĐÔN

Nhà ông Trần Đình Tắc, thôn An Chỉ, Xã Bình Nguyên, 
tỉnh Hưng Yên

                     3.297.900 

148 1001247386
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
CONNECT

Ngõ 8, đội 9 thôn Chi Lăng, Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng 
Yên

                     2.639.000 

149 1001273851 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TMTH ĐẠI PHÁT
Nhà ông Tùng, thôn Văn Hàn Tây, Xã Thái Ninh, tỉnh 
Hưng Yên

                     2.473.400 

150 1001254376 CÔNG TY TNHH CHÍNH ĐÍNH Thôn Trà Linh, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên                      2.338.432 

151 1001277045
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN 
VIỆT NAM

Số 26, đường Lê Quý Đôn, tổ dân phố Ngoại Trình, Xã 
Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên

                     2.280.850 

152 1001286000
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CƠ ĐIỆN PHÚC NGỌC 
MINH

Số nhà 110 phố Lê Quý Đôn, Phường Thái Bình, tỉnh 
Hưng Yên

                     2.247.800 

153
0102617049-

001
Kangaroo-TB, CN Công ty TNHH may mặc Vina 
Kangaroo tại Thái Bình

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên                      2.204.021 

154 1001189906
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BETA 
HOME VIỆT NAM

Thôn Hải Triều, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên                      2.089.005 

155 1001279596 CÔNG TY TNHH ABI LUXURY HOME
số nhà 30 đường Lê Thái Tổ, TDP Đầu, Xã Long Hưng, 
tỉnh Hưng Yên

                     1.842.735 

156 1001266212
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VẠN XUÂN 
TB

Thôn Hú, Xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên                      1.600.220 

157
0108807984-

026

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÁI BÌNH - CÔNG TY 
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG 
SẢN NHẬT NAM

Liền kề 57-64 Đại lộ Kỳ Đồng, Khu đô thị Kỳ Đồng, 
Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                     1.319.800 

158 1001246061
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI TÙNG LINH

Thôn Quang Lang, Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên                      1.216.571 
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159
0106475412-

003
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FEBECOM TẠI 
THÁI BÌNH

Lô DT, đường Nguyễn Mậu Kiến, khu công nghiệp 
Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

                     1.099.300 

160 1000189766 Công ty Giống cây trồng Kiến xương SN236 Thị trấn, Xã Kiến Xương,  tỉnh Hưng Yên                  116.815.215 

161 1001268650
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI

Số 57 đường Trần Bình Trọng, tổ 4, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                        965.204 

162 1001180452
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP THÁI BÌNH DƯƠNG

Số 305, đường số 3, khu Cánh Mẹn, Phường Thái Bình, 
tỉnh Hưng Yên

                        844.118 

163 1000338880 Doanh nghiệp tư nhân Minh Ngái
Cụm CN Phong Phú đường Quách Đình Bảo P. Tiền 
Phong, tỉnh Hưng Yên

                        597.013 

164 0109468565 CÔNG TY CỔ PHẦN SEASON WORLD Thôn Văn Thái, Xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên                         256.299 

165 1001050855
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
DOANH NGHIỆP TRẺ VŨ THƯ

Lô đất diện tích 5.331,9m2, thôn La Uyên, Xã Vũ Thư, 
tỉnh Hưng Yên

                        191.993 

166 1000338778 Công ty TNHH Phú Bình An
Số 334 Ngô Thì Nhậm P. Kỳ Bá, Phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

                        191.100 

167
0108673593-

001
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG 
MẠI BẢO NGUYÊN CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Số 649 Đường Lý Thái Tổ, Phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên

                        173.100 

168 1001221966
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 
THÁI BÌNH

Số 14, đường số 7, khu đô thị petro Thăng Long, tổ dân 
phố s, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                        168.575 

169 1001185940 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV BÌNH AN Thôn Thần Khê, Xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên                         164.600 

170 1001261863
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 
VƯƠNG

số 370 , đường Trần Thánh Tông, Tổ 2, Phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                        113.505 

171 1001203942 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN NHƯ ANH
Nhà riêng của Ông Đặng Văn Nhứ, Khu Văn Khôi, Xã 
Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên

                          97.650 

172 1001107886
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI BLS AN PHÚ

Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

                          21.600 

173 1001261239 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỊNH TUYẾT Thôn Cự Phú, Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên                           18.909 
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174 1001185161 CÔNG TY CỔ PHẦN - TBBANK GROUP
SN 437, đường Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

                            7.200 

175 1001220507 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NON Thôn Đại Phú, Xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên                             2.950 

176 1001273347
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CAO MINH

Nhà ông Tuế, khu 379, Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên                      3.500.000 

177 1001274735
CÔNG TY CỔ PHẦN SAN LẤP MẶT BẰNG 
SUNNING

Số 281 đường Hoàng Văn Thái, tổ 2, Phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

                   24.150.000 
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